
1 Văn C. Thuý Sử C. Tâm Lý Th. Toàn Địa C. Văn Sinh C. Hương

2 Văn C. Thuý Sử C. Tâm Lý Th. Toàn Địa C. Văn Sinh C. Hương

3 Văn C. Thuý Hoá C. Yến Toán C. Hà Hoá C. Yến Lý Th. Toàn

4 Văn C. Thuý Hoá C. Yến Toán C. Hà Hoá C. Yến Lý Th. Toàn

5 Sinh hoạt M.Phương

1 Địa C. Văn Hoá C. Yến Toán C. Hà Hoá C. Yến Lý Th. Toàn

2 Địa C. Văn Hoá C. Yến Toán C. Hà Hoá C. Yến Lý Th. Toàn

3 GĐĐP C. Văn Văn C. Liên Sinh C. Hương Địa C. Văn Văn C. Liên

4 GĐĐP C. Văn Văn C. Liên Sinh C. Hương Địa C. Văn Văn C. Liên

5 Sinh hoạt C. Tâm

1 Toán C. Thuỷ Địa C. Văn Văn C. Huyền Lý C. Hiền Toán C. Thuỷ

2 Toán C. Thuỷ Địa C. Văn Văn C. Huyền Lý C. Hiền Toán C. Thuỷ

3 Hóa Th. Tùng Sử C. Tâm Văn C. Huyền Hóa Th. Tùng Sinh C. Hương

4 Hóa Th. Tùng Sử C. Tâm Văn C. Huyền Hóa Th. Tùng Sinh C. Hương

5 Sinh hoạt Th.Huyền

1 Hóa Th. Tùng Văn C. Liên Sinh C. Hương Hóa Th. Tùng Văn C. Liên

2 Hóa Th. Tùng Văn C. Liên Sinh C. Hương Hóa Th. Tùng Văn C. Liên

3 Toán C. Thuỷ Địa C. Văn Lý C. Hiền Lý C. Hiền Toán C. Thuỷ

4 Toán C. Thuỷ Địa C. Văn Lý C. Hiền Lý C. Hiền Toán C. Thuỷ

5 Sinh hoạt Th. Tùng

4 10D Buổi sáng 102A2 Thầy Tùng

201A2 Cô M. 
Phương

TT Lớp Lịch học Phòng 
học GVCN

1 10A Buổi sáng

3 10C Buổi sáng 101A2
Cô 

Thương 
Huyền

2 10B Buổi sáng 202A2 Cô Tâm

UBND TỈNH HƯNG YÊN THỜI KHOÁ BIỂU CÁC LỚP HỆ GDTX CẤP THPT
TRƯỜNG CĐ KT-KT TÔ HIỆU HƯNG YÊN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2024-2025

(Áp dụng từ ngày 30/09/2024 đến 06/10/2024)

Tiết
Thứ trong tuần

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7



TT Lớp Lịch học Phòng 
học GVCN Tiết

Thứ trong tuần

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn C. Huyền Sinh C.Hương Văn C. Huyền Sử C. Tâm Lý C. Mai

2 Văn C. Huyền Sinh C.Hương Văn C. Huyền Sử C. Tâm Lý C. Mai

3 Sinh C.Hương Hóa C. Hoạt Địa C.Nhung Toán C. Nguyên Toán C. Nguyên

4 Sinh C.Hương Hóa C. Hoạt Địa C.Nhung Toán C. Nguyên Toán C. Nguyên

5 Sinh hoạt C. Thuỷ

1 Sinh C.Hương Hóa C. Hoạt Địa C.Nhung Toán C. Nguyên Toán C. Nguyên

2 Sinh C.Hương Hóa C. Hoạt Địa C.Nhung Toán C. Nguyên Toán C. Nguyên

3 Văn C. Huyền Sinh C.Hương Văn C. Huyền Sử C. Tâm Lý C. Mai

4 Văn C. Huyền Sinh C.Hương Văn C. Huyền Sử C. Tâm Lý C. Mai

5 Sinh hoạt C. Giang

1 Toán C. Hà Hóa C. Khôi Sinh C. Tiền Lý C. Mai Toán C. Hà

2 Toán C. Hà Hóa C. Khôi Sinh C. Tiền Lý C. Mai Toán C. Hà

3 Sử C. Tâm Địa C.Nhung Lý C. Mai Văn C. Liên Văn C. Liên

4 Sử C. Tâm Địa C.Nhung Lý C. Mai Văn C. Liên Văn C. Liên

5 Sinh hoạt C. Hoa

1 Sử C. Tâm Địa C.Nhung Lý C. Mai Văn C. Thoa Văn C. Thoa

2 Sử C. Tâm Địa C.Nhung Lý C. Mai Văn C. Thoa Văn C. Thoa

3 Toán C. Hà Hóa C. Khôi Sinh C. Tiền Lý C. Mai Toán C. Hà

4 Toán C. Hà Hóa C. Khôi Sinh C. Tiền Lý C. Mai Toán C. Hà

5 Sinh hoạt Th. Huy

8 11D Buổi chiều 102A2 Thầy T. 
Huy

7 11C Buổi chiều 101A2 Cô Hoa

6 11B Buổi chiều 202A2 Cô Giang

5 11A Buổi chiều 201A2 Cô Thủy



TT Lớp Lịch học Phòng 
học GVCN Tiết

Thứ trong tuần

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn C. Thoa Lý Th. Toàn Văn C. Thoa Sinh C. Hương Địa C. Văn
2 Văn C. Thoa Lý Th. Toàn Văn C. Thoa Sinh C. Hương Địa C. Văn
3 Toán C. Hà Hóa Th. Tùng Hóa Th. Tùng Lý Th. Toàn Toán C. Hà
4 Toán C. Hà Hóa Th. Tùng Hóa Th. Tùng Lý Th. Toàn Toán C. Hà
5 Sinh hoạt Th.Phương
1 Sinh C. Hương Văn C. Thuý Hóa Th. Tùng Toán C. Nguyệt Văn C. Thuý
2 Sinh C. Hương Văn C. Thuý Hóa Th. Tùng Toán C. Nguyệt Văn C. Thuý
3 Lý Th. Toàn Sinh C. Hương Địa C. Văn Toán C. Nguyệt Địa C. Văn
4 Lý Th. Toàn Sinh C. Hương Địa C. Văn Toán C. Nguyệt Địa C. Văn
5 Sinh hoạt C. Mai
1 Toán C. Hà Hóa Th. Tùng Địa C.Nhung Lý Th. Toàn Toán C. Hà
2 Toán C. Hà Hóa Th. Tùng Địa C.Nhung Lý Th. Toàn Toán C. Hà
3 Văn C. Thoa Lý Th. Toàn Văn C. Thoa Sinh C. Hương Văn C. Thoa
4 Văn C. Thoa Lý Th. Toàn Văn C. Thoa Sinh C. Hương Văn C. Thoa
5 Sinh hoạt C. Thoa
1 Lý Th. Toàn Sinh C. Hương Toán C. Nguyệt Địa C. Khanh Hóa Th. Tùng
2 Lý Th. Toàn Sinh C. Hương Toán C. Nguyệt Địa C. Khanh Hóa Th. Tùng
3 Sinh C. Hương Văn C. Thuý Toán C. Nguyệt Địa C. Khanh Văn C. Thuý
4 Sinh C. Hương Văn C. Thuý Toán C. Nguyệt Địa C. Khanh Văn C. Thuý
5 Sinh hoạt C. Thuý

Tiết 1: Từ 07h30' đến 08h15' Tiết 1: Từ 13h30' đến 14h15'

11 12C Buổi sáng 203A2 Cô Thoa

Ths. Đặng Quang Mến

Tiết 2: Từ 08h20' đến 09h05' Tiết 2: Từ 14h20' đến 15h05' PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Tiết 3: Từ 09h10' đến 09h55' Tiết 3: Từ 15h10' đến 15h55'

Tiết 4: Từ 10h00' đến 10h45' Tiết 4: Từ 16h00' đến 16h45'

Tiết 5: Từ 10h50' đến 11h35' Tiết 5: Từ 16h50' đến 17h35'

KT. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

302A2 Cô Mai

12 12D Buổi sáng 204A2 Cô Thúy

Ghi chú: Buổi sáng Buổi chiều Hưng Yên, ngày 27 tháng 09 năm 2024

10 12B Buổi sáng

9 12A Buổi sáng 301A2 Cô Th. 
Phương








